
1 
Trại lợn Ngô Thị Hồng Gấm, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

"Ngo Thi Hong Gam" swine farm  in 

Luong Son district, Hoa Binh provine 

2 
Trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

"Bui Huy Hanh" swine farm in Tai Son 

commune, Tu Ky district, Hai Duong 

provine 

3 
Trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba 

Vì, TP Hà Nội 

"Nguyen Xuan Dung" swine farm in Ba 

Vi district Ha Noi  

4 
Trại lợn Doãn Thị Huyền, huyện Ba 

Vì, TP Hà Nội 

"Doan Thi Huyen" swine farm  in Ba Vi 

district Ha Noi  

5 
Trại lợn Minh Châu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

"Minh Chau" swine farm in Ha Long 

city, Quang Ninh provine 

6 
Trại lợn Nguyễn Văn Tưởng, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

"Nguyen Van Tuong" swine farm in Kim 

Thanh district, Hai Duong provine 

7 
Trại lợn Bảy Tuân, huyện Chương Mỹ, 

TP Hà Nội 

"Bay Tuan" swine farm in Chuong My 

district, Ha Noi  

8 
Trại lợn Kiên Hảo, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

"Kien Hao" swine farm in Van Lam 

district, Hung Yen provine 

9 
Trại lợn Quân Dung, xã Thịnh Đán, TP 

Thái Nguyên 

"Quan Dung" swine farm in Thinh Dan 

commune, Thai Nguyen city, Thai 

Nguyen provine 

10 
Trại lợn Đỗ Đức Thuận, huyện Ba Vì, 

TP Hà Nội 

"Do Duc Thuan" swine farm  in Ba Vi 

district Ha Noi  

11 
Công ty CP Thiên Thuận Tường, TP 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 Thien Thuan Tuong company in Cam 

Pha city, Quang Ninh provine 

12 
Trại lợn Nguyễn Hải An, Tân Lập, 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 

"Nguyen Hai An" swine farm in Tan Lap 

commune, Song Lo district, Vinh Phuc 

provine 



13 

Trang trại Nguyễn Văn Hiệp, xã Tân 

Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

"Nguyen Van Hiep" farm in Tan Kim 

commune, Phu Binh distict, Thai 

Nguyen provine 

14 Phòng khám thú y Tuyên Quang Tuyen Quang veterinary clininic 

15 Công ty Ngôi sao Hy vọng Hope star company 

16 Spa shop pet, Sông Công, Thái Nguyên 
Spa shop pet in Song Cong city, Thai 

Nguyen provine 

17 
Trại gà Lê Thị Hòa, Tân Cương, Thái 

Nguyên 

"Le Thi Hoa" chicken farm in Tan 

Cuong commune, Thai Nguyen city, 

Thai Nguyen provine 

18 
Trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà 

Nội 

"Nguyen Xuan Dung" swine farm in Ba 

Vi district Ha Noi  

19 Trại Phan Sỹ Trung "Phan Sy Trung" Farm 

20 Trại Đoàn Việt Dũng "Doan Viet Dung" Farm 

21 
Đại lý thuốc thú y Quốc Tuyên, Bảo 

Lý, Phú Bình, TN 

Quoc Tuyen veterinary drug store in Phu 

Binh district, Thai Nguyen provine 

22 Trại khanh "Khanh" Farm 

23 Nhâm xuân Tiến  "Nham Xuan Tien" Farm 

24 Cường Bích "Cuong Bich" Farm 



25 Lân (Vĩnh Phúc) 
"Vu Hoang Lan" swine farm in Tam 

Duong district, Vinh Phuc provine 

26 Trại gà Phong 

The Nguyen Hong Phong chicken farm 

in Dong Hy district, Thai Nguyen 

provine 

27 Trại gà Long "Long" chicken farm 

28 Trại gà Quyên, La Hiên 

"Quyen" chicken farm in La Hien 

commune, Vo Nhai district, Thai 

Nguyen provine 

29 Trại gà Tạ Anh Tuấn "Ta Anh Tuan" chicken farm 

30 Nhạc, Hải phòng "Nhac" farm in Hai Phong city 

31 
Phòng mạch thú y Vi Hoàng An, Đồng 

Quang, Thái Nguyên 

Vi Hoang An veterinary clinic in Dong 

Quang commune, Thai Nguyen city, 

Thai Nguyen provine 

32 
Doanh nghiệp Tài Thủy Phát, Ba Hàng, 

Phổ Yên 

Tai Thuy Phat busineess in Pho Yen 

town, Thai Nguyen provin 

33 
Bệnh viện thú y Thái Nguyên, Phường 

Túc Duyên, TPTN 

Thai Nguyen veterinary clinic in Tuc 

Duyen commune, Thai Nguyen city, 

Thai Nguyen provine 

34 
Bệnh xá thú y Dương Thị Hồng, Sóc 

Sơn, Hà Nội 

 Duong Thi Hong veterinary clinic in 

Soc Son district, Ha Noi city 

35 
Phòng khám thú y Lê Thị Hồng 

Nhung, Đại Từ, Thái Nguyên 

Le Thi Hong Nhung veterinary clinic in 

Dai Tu district, Thai Nguyen provine 

36 
Phòng khám thú y Phước Dung, Thịnh 

Đán, Thái Nguyên 

Phuoc Dung veterinary clinic in Thinh 

Dan commune, Thai Nguyen city, Thai 

Nguyen provine 



37 
Công ty Cổ phần phát triển Chăn nuôi 

Hòa Phát 

Hoa Phat Agricultural Development 

Joint Stock Company 

38 
Công ty Cố phần Tập đoàn Đức Hạnh 

Marphavet 

Duc Hanh Marpharvet group joint stock 

company 

39 
Công ty Cổ phần thuốc thú y SVT Thái 

Dương 

SVT Thai Duong Veterinary medicine 

Joint Stock Company 

40 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt 

Nam 

CP Vietnam livestock Joint stock 

company 

41 
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt 

nam 

Japfa comfeed Vietnam Joint stock 

company 

42 Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam 
Vietnam Green veterinary drug joint 

stock company 

43 Công ty TNHH thuốc thú y Việt Nam 
Vietnam  veterinary drug joint stock 

company 

44 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hà 

Nội 

Ha Noi Green agriculture joint stock 

company 

45 Công ty Cổ phần thuốc thú y Agriviet 
Agriviet veterinary drug joint stock 

company 

46 Công ty Cổ phần Apharma Apharma joint stock company 

47 Công ty Sunjin Miền Bắc Mien Bac Sunjin company 

48 Công ty TNHH thuốc thú y Hà Thành 
Ha Thanh Veterinary drug joint stock 

company 



49 Công ty TNHH thuốc thú y Toàn cầu 
Global veterinary drug joint stock 

company 

50 Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt 
Dat Viet veterinary drug joint stock 

company 

51 Công ty Cổ phần GreeFeed Việt Nam GreenFeed Vietnam joint stock company 

52 Công ty Cổ phần Hải Nguyên Hai Nguyen joint stock company 

53 
Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn 

Thắng 

Toan Thang veterinary drug joint stock 

company 

54 Công ty TNHH thú y Phương Đông 
Phuong Dong veterinary drug joint stock 

company 

55 
Công ty Cổ phần Dược Công nghệ 

Kota Interfarm 

Kota Interfarm technique pharmacology  

joint stock company 

56 
Công ty cổ phần thuốc thú y Farmasian 

Quốc tế 

International Farmasian veterinary drug  

joint stock company 

57 Công ty Cổ phần UV UV joint stock company 

58 
Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất 

Châu Thành 

Chau Thanh production trade joint stock 

company 

59 Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam Vietnam Dairy cow company 

60 
Công ty Cổ phần kinh doanh nông 

nghiệp Quôc tế 

International agriculture businness joint 

stock company 



61 
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải 

Thịnh 
Hai Thinh Nutrition joint stock company 

62 Công ty TNHH Tigervet Tigervet joint stock company 

63 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Việt 

Pharma 

Thai Viet Pharmacology joint stock 

company 

64 Công ty Cổ phần thức ăn Hồng Hà 
Hong Ha animal feed joint stock 

company 

65 Công ty TNHH TM Biofarm Hà Nội 
Biofarm Ha Noi  businness joint stock 

company 

66 Công ty Cổ phần XNK Biovet 
Biovet import and export joint stock 

company 

67 Tập đoàn Olmix Việt Nam Olmix Viet Nam Group  

68 
Công ty TNHH Liên kết đầu tư 

Winmax 
Winmax company 

69 Công ty Cổ phần chăn nuôi MaVin Mavin Livestock Joint stock company 

70 Công ty Cổ phần 3F Việt 3F Viet Joint stock company 

71 Tập đoàn Masan  Masan Group 

72 Công ty Cổ phần PT VET PT VET joint stock company 



73 Công ty TNHH Phát Đạt Phat Dat joint stock company 

74 Công ty TNHH De Hues De Hues Joint stock company 

75 Trại lợn Chu Bá Thơ "Chu Ba Tho" swine farm 

76 Trại gà Lê Thành Sự "Le Thanh Su" chicken farm 

77 Trại gà Nguyễn Thị Thúy Mỵ "Nguyen Thi Thuy My" chicken farm 

78 Trại gà Bùi Thị Thơm "Bui Thi Thom" chicken farm 

79 Công ty Dũng Minh "Dung Minh" company 

80 
Trại gà Vũ Quốc Đạt, Phú Lương, Thái 

Nguyên 

"Vu Quoc Dat" chicken farm in Phu 

Luong district, Thai Nguyen provine 

81 Trại Nga, Vĩnh Phúc (ấp nở) 
"Nga" chicken farm in Vinh Phuc 

provine 

82 Trại Hoàng Thị Tuyết Mai "Hoang Thi Tuyet Mai" Farm 

83 Trại Ngô Văn Sơn Thái Nguyên 
"Ngo Van Son" farm in Thai Nguyen 

provine 

84 
Trại gà Dương Mạnh Hùng Thái 

Nguyên 

"Duong Manh Hung" chicken farm in 

Thai Nguyen provine 



85 Trại Cù Trung Lai Ý Yên Nam Định 
"Cu Trung La'i farm in Y Yen district, 

Nam Dinh provine 

86 
Trại Nguyễn Văn Hưởng Thường Tín 

Hà Nội 

"Nguyen Van Huong" farm in  Thuong 

Tin district, Ha Noi city 

87 Trung tâm Đồng cỏ Ba Vì Hà Nội 
"Ba vi"  Cattle and Forage research 

center in Ha Noi city 

88 Trung tâm Dê Thỏ Sơn Tây Hà Nội 
"Son Tay" Goat and rabbit research 

center in Ha Noi 

89 Trại gà Lan Anh Thái Nguyên "Lan Anh" chicken farm in Thai Nguyen 

90 
Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống 

cây trồng vật nuôi trường ĐHNL 

Traning and research of crop and 

livestock breeding - TUAF 

 


